ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
---------------------

KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT

BỘ MÔN TIẾNG VIỆT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: 

Cơ sở ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam
( Main Contents of Vietnamese  languge and culture)
1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1

Họ và tên : Vũ Văn Thi
Chức danh, học vị : Phó Giáo Sư, Tiến sĩ.
Thời gian làm việc : Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) 

Địa điểm làm việc : P.203, Nhà B 7 Bis, Bách Khoa, HN 

Địa chỉ liên hệ : Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

P.203, Nhà B7 Bis, Bách Khoa, Hà Nội.

Điện thoại : (+84) 8693524

Email : vuvanthi@yahoo.com 

Các hướng nghiên cứu chính : 

- Lịch sử tiếng Việt.

- Ngữ pháp tiếng Việt.

- Ngôn ngữ học dạy tiếng.

Giảng viên 2
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức danh, học vị: Giảng viên, TS 

Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

Địa điểm làm việc: 
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

P202, Nhà B7 Bis, Bách Khoa, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

P202, Nhà B7 Bis, Bách Khoa, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 8694323; 

Email: Điện thoại: (84-4).38694323    
Email: 
ktv_vnh@yahoo.com;  ntnguyet1958@yahoo.com.vn

Các hướng nghiên cứu chính: 
- Văn hóa Việt Nam, 

- Văn học dân gian Việt Nam, 
- Du lịch Việt Nam
Giảng viên 3.
1.Họ và tên: Mai Minh Tân

Chức danh: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc:

8h00 – 11 giờ hàng ngày, phòng 21 nhà B7bis, phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa.

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7bis phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, quận Hai Bà trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.38680311

Các hướng nghiên cứu chính:

- Văn hóa Việt Nam, 
- Tôn giáo và tín ngưỡng, 
- Phong tục và lễ hội, 
- Văn học dân gian Việt Nam

Giảng viên 4
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuận
Chức danh, học vị: Tiến sĩ.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

B7 bis Bách Khoa, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, 

B7 bis Bách Khoa, Hà Nội.

Điện thoại: 04-8694323

Email: 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Ngôn ngữ học so sánh

- Ngôn ngữ học dạy tiếng

2. Thông tin chung về môn học


- Tên môn học: Cơ sở ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam

( Main Contents of Vietnamese  language and Culture)
- Mã môn học: 
- Số tín chỉ: 

03
- Môn học: 

Bắt buộc

- Các môn học tiên quyết:  Dẫn luận ngôn ngữ học,  Cơ sở văn hoá Việt Nam.
- Các môn học kế tiếp: Lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 

35
+ Thảo luận:



5
+ Tự học xác định:


5

+ Tự học đương nhiên:

90
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt , B7 bis Bách Khoa, Hà Nội.

3.  Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu chung: 


Người học nắm được các đặc điểm cơ bản của tiếng Việt về các phương diện như: Đặc điểm loại hình tiếng Việt, đặc điểm hệ thống ngữ âm tiếng Việt, đặc điểm hệ thống từ vựng tiếng Việt, đặc điểm hệ thống ngữ pháp tiếng Việt.


Về văn hoá, người học sẽ hiểu biết sâu thêm các nội dung của văn hoá Việt Nam về các lớp văn hoá như: Lớp văn hoá bản địa, lớp văn hoá giao lưu với văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ, lớp văn hoá giao lưu với phương tây và thế giới, vấn đề văn hoá truyền thống và xã hội Việt Nam hiện đại.

 3.2 Mục tiêu cụ thể:


Học xong môn học này, sinh viên có được

· Kiến thức

- Kiến thức sâu thêm về tiếng Việt trên các bình diện ngôn ngữ: loại hình, ngữ âm, từ vựng ngữ pháp như: 
+ Hệ thống âm vị tiếng Việt
+ Hệ thống từ vựng tiếng Việt
+ Hệ thống ngữ pháp
+ Mối quan hệ sâu đậm giữa ngôn ngữ và văn hoá trong tiếng Việt.
- Hiểu sâu thêm một sô bình diện chủ yếu của văn hoá Việt Nam, trong đó có: 
+ Lớp văn hoá bản địa,
+ Lớp văn hoá giao lưu với văn hoá Trung Quốc và Ấn độ,

+ Lớp văn hóa giao lưu với văn hoá phương tây và thế giới

+ Văn hoá truyền thồng và xã hội Việt Nam hiện đại.

+ Các vùng văn hoá Việt Nam
· Kỹ năng

- Khả năng sử dụng chính xác ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp giao tiếp khác nhau, với những đối tượng, mục đích khác nhau.

- Hiểu biết sâu về văn hoá Việt Nam làm nền cho việc xử lý các mối quan hệ và giao tiếp.
- Có kỹ năng sư phạm nhất định trong việc giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
· Thái độ

- Tự tin ở năng lực và  tri thức tiếng Việt của mình.

- Tự tin ở kiến thức văn hoá 

- Hình thành thái độ nghiêm túc trong học tập

- Có phương pháp trong dạy / học văn hoá Việt Nam và Tiếng Việt.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học sẽ tập trung cung cấp tri thức về các đặc điểm cơ bản của tiếng Việt trên các phương diện như: loại hình, ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Trên cơ sở đó, môn học nêu lên những phương pháp , những thao tác trong việc sử dụng tiếng Việt trong hoạt động và giao tiếp xã hội.
Đồng thời môn học cũng tập trung cung cấp những nội dung nổi bật   của văn hoá Việt Nam trên một số bình diện chủ yếulàm nền cho việc xử lý các quan hệ xã hội và giao tiếp.
5. Nội dung chi tiết của môn học

Bài 1. Giới thiệu chung về môn học

1.1 Tầm quan trọng của môn học

1.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của môn học

1.3 Những nghiên cứu đã thực hiện

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Bài 2. Đặc điểm loại hình tiếng Việt: Đơn lập, đa thanh điệu
1. Khái niệm loại hình các ngôn ngữ.   

2. Đặc điểm cơ bản của loại hình tiếng Việt: ngôn ngữ đơn lập, đa thanh điệu.
3. Âm tiết và từ trong tiếng Việt.

4. Hệ thống âm vị tiếng Việt.
Bài 3. Những vấn đề của ngữ pháp tiếng Việt

1. Từ loại tiếng Việt.

2. Đoản ngữ tiếng Việt.

3. Cú pháp tiếng Việt.

4. Liên kết văn bản tiếng Việt
Bài 4. Đặc điểm hệ thống từ vựng tiếng Việt
1. Các lớp từ trong vốn từ vựng tiếng Việt.

2. Sự phát triển của hệ thống từ vựng tiếng Việt.

3. Từ vay mượn và vai trò của các yếu tố gốc Hán.
Bài 5. Lớp văn hoá bản địa Việt Nam
1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử.
2. Văn hoá thời Văn Lang - Âu Lạc.
Bài 6. Lớp văn hoá giao lưu với Trung Quốc và Ấn Độ
1. Văn hoá Việt Nam thời kỳ bắc thuộc.

2. Văn hoá Việt Nam thời kỳ tự chủ.


Bài 7. Lớp văn hoá giao lưu với phương tây và thế giới

1. Văn hoá Việt Nam trong quá trình tiếp xúc với phương tây và thời pháp thuộc.
2. Văn hoá Việt Nam cận hiện đại (từ năm 1945 đến nay).


Bài 8. Các vùng văn hoá 

1. Vùng văn hoá Bắc bộ
2. Vùng văn hoá Việt bắc 
3. Vùng văn hoá Tây bắc và miền núi Thanh - Nghệ
4. Vùng văn hoá Trung bộ
5. Vùng văn hoá Tây nguyên

6. Vùng văn hoá Nam bộ

6. Học liệu
1. Trần Trí Dõi (2005), Giáo trình lịch sử tiếng Việt. Nxb. ĐHQG HN.
2. Đoàn Thiện Thuật (1977), Ngữ âm tiếng Việt, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1977, 352 trang.
3. Nguyễn Thiện Giáp (1985), Từ vựng học tiếng Việt, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội. 
4. Đinh Văn Đức (1986), Ngữ pháp tiếng Việt - Từ loại, NXB. Đại học và Trung học chuyên nghiệp..

5. Nguyễn Tài Cẩn (1986), Ngữ pháp tiếng Việt - Tiếng - Từ ghép - Đoản ngữ. NXB. Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

6. Nguyễn Kim Thản (1997), Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt. NXB Giáo dục.
7. Đào Duy Anh (2002). Việt Nam Văn hoá Sử cương. Nxb Văn hoá - Thông tin.
8. Trần Ngọc Thêm (2001). Bản sắc Văn hóa Việt Nam. Nxb. Giáo dục.

9. Trần Ngọc Thêm (1997). Cơ sở Văn hoá Việt Nam. Nxb. Giáo dục.

10. Trần Quốc Vượng (1997). Cơ sở Văn hoá Việt Nam. Nxb. Giáo dục.

7. Hình thức tổ chức dạy học

a. Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Tự học, 

tự nghiên cứu
	

	
	Thuyết trình
	Thảo luận
	
	

	Bài 1
	2 
	1
	1
	4

	Bài 2
	3
	1
	1
	5

	Bài 3
	5
	0
	1
	6

	Bài 4
	5
	0
	1
	6

	Bài 5
	5
	1
	0
	6

	Bài 6
	5
	1
	0
	6

	Bài 7
	5
	1
	0
	6

	Bài 8
	5
	0
	1
	6

	Tổng cộng
	35
	5
	5
	45


b. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

· 45 giờ tín chỉ được tổ chức trong 15 tuần (3h/1buổi/1tuần)

Tuần 1

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết 

trình
	2 tiết
	Bài 1 Giới thiệu chung về môn học
	- Tra cứu tài liệu liên quan đến môn học 
	

	Thảo 

luận
	1
	Trao đổi về nội dung môn học
	
	


Tuần 2

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết 

trình
	3 tiết
	Bài 2 : Đặc điểm loại hình tiếng Việt: Đơn lập đa thanh điệu
	- Học liệu 2, 3, 5
	


Tuần 3

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	3 tiết
	Bài 3. -Từ loại tiếng Việt
- Đoản ngữ tiếng Việt
	- Học liệu 4,5
	


Tuần 4
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết 
	Bài 3. 

-  Cú pháp tiếng Việt
- Liên kết văn bản tiếng Việt
	- Học liệu 5,6
	

	Tự học
	1 tiết
	Hệ thống các yếu tố liên kết văn bản
	Tìm tài liệu có liên quan đến chủ đề
	


Tuần 5
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	3 tiết
	Bài 4.

- Các lớp từ trong tiếng Việt

- Sự phát triển của hệ thống từ vựng tiếng Việt 
	- Học liệu 3,6
	


Tuần 6

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 4 . Từ vay mượn và vai trò của từ Hán Việt và các yếu tố gốc Hán
	Học liệu 3,6
	 

	Tự học
	1 tiết
	- Tìm kiếm tư liệu bổ sung kiến thức về sự phát triển của hệ thống từ vựng tiếng Việt.
	
	


Tuần 7
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 5. 

 Văn hoá Việt Nam thời tiền sử.
	Học liệu 7,9,10
	

	Thảo luận
	1 tiết
	về thời tiền sử và những vấn đề về văn hoá 
	Tự sưu tầm tài liệu có liên quan
	


Tuần 8
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	3 tiết
	Bài 5: 

 Văn hoá thời Văn Lang - Âu lạc
	Học liệu 7,9,10
	


Tuần 9
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 6. 
Văn hoá Việt Nam thời kỳ bắc thuộc
	Học liệu 7,9, 10
	

	Thảo luận
	1 tiết
	Việt Nam thời băc thuộc
	Tự tìm kiếm tài liệu có liên quan
	


Tuần 10 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	3 tiết
	Bài 6. 
Văn hoá Việt Nam thời kỳ tự chủ
	Học liệu 7,9,10
	


Tuần 11
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	3 tiết
	Bài 7. 
Văn hoá Việt Nam trong quá trình tiếp xúc với phương Tây và thời Pháp thuộc
	Học liệu 7,9,10
	


Tuần 12
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 7. 
Văn hoá Việt Nam cận - hiện đại (từ năm 1945 đến nay)
	Học liệu 7,8, 9,10
	

	Thảo luận 
	1 tiết
	Sự phát triển của xã hội Việt Nam từ năm 1945 đến nay
	Tự tìm kiếm tài liệu có liên quan
	


Tuần 13
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	3 tiết
	Bài 8. 
- Vùng văn hoá đồng bằng Bắc bộ
- Vùng văn hoá Việt Bắc

- Vùng văn hoá Tây Bắc và miền núi Thanh - Nghệ
	Học liệu 7,9,10
	


Tuần 14

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình
	2 tiết
	Bài 8. - Vùng văn hoá Trung bộ
- Vùng văn hoá Tây Nguyên

- Vùng văn hoá Nam bộ
	Học liệu 7, 9, 10
	

	Tự học
	1 tiết
	Tìm hiểu tính đa dạng và thống nhất của văn hoá Việt Nam
	Tự tìm kiếm tài liệu liên quan
	


Tuần 15
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Thảo luận
	1 tiết
	Trao đổi, giải đáp thắc mắc về môn học
	Các tài liệu có liên quan đến môn học
	

	Kiểm tra đánh giá
	2 tiết
	Thi kết thúc môn học
	
	


8. Chính sách đối với môn học và yêu cầu khác của giảng viên

+ Sinh viên phải tham gia đầy đủ các hoạt động học tập trên lớp.

+ Tuân thủ các yêu cầu học tập và thảo luận của giảng viên.

+ Có ý thức tự học, chuẩn bị bài trước khi lên lớp và tham gia các buổi thảo luận, làm đầy đủ các bài tập.
+ Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ)
9. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học

+ Tham gia đầy đủ các buổi học:


10%

+ Tích cực tham gia thảo luận và trao đổi: 

10%

+ Kiểm tra giữa kỳ: 




20%

+ Kiểm tra cuối kỳ: 




60%


- Kiểm tra xem xét thái độ học tập: dự bao nhiêu buổi học, làm tất cả bao nhiêu bài tập, mức độ hoàn thành công việc được giao, đủ số lượng theo yêu cầu của giảng viên.

- Kiểm tra bài tập về nhà thường xuyên.

- Kiểm tra giữa kỳ.

- Kiểm tra kết thúc môn học.

- Chấm thi và nộp lại điểm sau 2 ngày.

- Thi lại sẽ được tiến hành sau khi lần thứ nhất 1 tuần.

	Duyệt

(thủ trưởng đơn vị đào tạo)
	    Chủ nhiệm Bộ môn
	Giảng viên
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